PHỤ LỤC I

KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, BIỂN TÊN,
CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA KIỂM LÂM

(Kèm theo Nghị định số:      /2018/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2018 của Chính phủ)

I. KIỂM LÂM HIỆU (Mẫu số 1)
Kiểm lâm hiệu làm bằng kim loại, hình tròn, đường kính 32 mm. Ngôi sao vàng dập nổi trên nền đỏ hình tròn có đường kính 17 mm, đường viền nổi xung quanh rộng 1 mm, từ ngôi sao có các tia chiếu ra. 
Hai lá cây dập nổi, mạ vàng ôm lấy Kiểm lâm hiệu, bên trên cuống lá có chữ: “KIỂM LÂM” màu xanh lá cây, chiều cao của chữ 3 mm.

II. CỜ HIỆU (Mẫu số 2)

Cờ hiệu Kiểm lâm được làm bằng vải màu xanh lá cây sẫm có hình tam giác cân, cạnh đáy dài 28cm, chiều cao dài 45cm; ở giữa tâm có biểu trưng Kiểm lâm. 


Cờ hiệu của Kiểm lâm được gắn trên các phương tiện tuần tra, kiểm soát của Kiểm lâm


III. CỜ TRUYỀN THỐNG (Mẫu số 3)
Cờ truyền thống của Kiểm lâm hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, cờ làm bằng vải mềm nền màu xanh lá cây sẫm, ở giữa có Kiểm lâm hiệu màu vàng, phía trên góc trái có hàng chữ in hoa màu vàng:  "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý" xếp thành 2 dòng: Dòng trên là hàng chữ "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ", dòng dưới là hàng chữ "xây dựng thì rừng rất quý”.

Cờ truyền thống của Kiểm lâm được dùng trong các cuộc mít tinh kỷ niệm những ngày lễ, ngày truyền thống của Kiểm lâm, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

IV. KÝ HIỆU (Mẫu số 4)
Ký hiệu Kiểm lâm Việt Nam đính trên cánh tay trái áo (thu đông và xuân hè), phía trên phù điêu cong hình cánh nhạn, phía dưới vát nhọn, chiều dài 90mm, chiều rộng (chỗ rộng nhất) 80 mm.

Ký hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng, đỏ trên nền vải màu xanh lá cây thẫm, xung quanh phù điêu viền chỉ vàng rộng 5 mm, phía trên có hàng chữ “Kiểm lâm Việt Nam”, phía dưới có Kiểm lâm hiệu thu nhỏ đường kính 25 mm, ôm xung quanh Kiểm lâm hiệu là hai bông lúa màu vàng.
V. BIỂN TÊN (Mẫu số 5)
 Biển tên Kiểm lâm hình chữ nhật làm bằng kim loại, màu xanh lá cây, dài 8,5 cm, rộng 2 cm, bên trái in Kiểm lâm hiệu thu nhỏ, bên phải in họ, tên của người sử dụng; hai bên phân biệt bằng vạch kẻ màu trắng; bên dưới họ tên người sử dụng ghi rõ chức vụ hoặc chức danh chuyên môn nghiệp vụ. 
VI. VE CÀI ÁO (Mẫu số 6)
Hình bình hành, kích thước 55 x 32 mm, màu xanh lá cây, bên trong có cốt nhựa, giữa có Kiểm lâm hiệu bằng kim loại hình tròn màu ánh kim đường kính 20 mm, phía mặt sau có ghim để cài hai ve cổ áo.
VII. CẤP HIỆU
Cấp hiệu Kiểm lâm hình chữ nhật một đầu vát nhọn cân, kích thước rộng 45 mm, dài 125 mm, độ chếch đầu nhọn rộng 35 mm được dệt bằng vải tơ có các hình vuông, chìm, nổi; ở giữa cấp hiệu có vạch dệt bằng tơ màu vàng hoặc màu đỏ, 3 mặt viền 01 ly bằng vải thun màu đỏ; sao đính trên cấp hiệu bằng kim loại mầu vàng có đường kính 20 mm; trên các cúc có hình nổi ngôi sao 5 cánh. 
Đối với quần áo hiện trường, cấp hiệu Kiểm lâm được thiết kế cài hai bên cổ áo như đối với ve áo (Mẫu số 7c, 7d, 8b).
Cấp hiệu Kiểm lâm gồm:

1. Cấp hiệu các chức danh lãnh đạo (Mẫu số 7)
	Cục trưởng Cục Kiểm lâm
	2 sao và cành lá màu vàng
	Mẫu số 7a

	Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm
	1sao và cành lá màu vàng
	Mẫu số 7a

	Trưởng phòng Cục Kiểm lâm
	4 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7a

	Phó Trưởng phòng Cục Kiểm lâm
	3 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7a

	Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng
	4 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng
	3 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Trưởng phòng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Vùng
	2 sao 2 vạch dọc

màu đỏ


	Mẫu số 7b

	Phó Trưởng phòng, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Vùng
	1 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7b

	Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng;  Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
	2 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Phó trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng; Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
	1 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b


2. Cấp hiệu các chức danh chuyên môn nghiệp vụ (Mẫu số 8)
	Kiểm lâm viên cao cấp
	4 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên chính
	3 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên
	2 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên trung cấp
	1 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Viên chức Kiểm lâm 
	1 sao 1 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Ngạch Kiểm lâm khác
	1 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a


Đối với công chức giữ chức danh lãnh đạo Kiểm lâm các cấp sử dụng  cấp hiệu theo chức danh lãnh đạo. 

 VIII. GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM (Mẫu số 9)
1. Giấy chứng nhận Kiểm lâm được cấp cho công chức Kiểm lâm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chứng minh người được cấp giấy chứng nhận là công chức Kiểm lâm đang thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm tối đa là 05 năm kể từ ngày được cấp.
2. Mẫu Giấy chứng nhận Kiểm lâm
Giấy chứng nhận Kiểm lâm được làm bằng nhựa cứng hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 9 cm; gồm hai mặt:

a) Mặt trước nền màu xanh thẫm, ở giữa có hình Quốc huy, phía trên có ghi Quốc hiệu Việt Nam “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” kiểu chữ in hoa đậm màu vàng bằng tiếng Việt phía dưới có dòng chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM” kiểu chữ in hoa đậm màu vàng. Góc dưới bên trái thẻ có 2 vạch màu vàng;
b) Mặt sau có màu xanh lá cây in hoa văn, ghi thông tin về người được cấp thẻ, thời điểm cấp thẻ, thời hạn cấp thẻ và cơ quan cấp thẻ; đóng dấu nổi của cơ quan cấp thẻ;

c) Ảnh màu cỡ 02 x 03cm; công chức chụp ảnh mặc trang phục đeo đầy đủ cấp hiệu theo quy định, thắt caravat, đội mũ Kê pi không đeo dây. Ảnh mới chụp.

3. Thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm
a) Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm;
b) Cục trưởng Cục Kiểm lâm cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia; công chức Cục Kiểm lâm;

c) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ; công chức Kiểm lâm thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Cấp, đổi Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau:
a) Cấp mới đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm;

b) Cấp đổi đối với các trường hợp: Khi có thay đổi về thông tin ghi trên Giấy chứng nhận; bị hư hỏng, rách nát không sử dụng được; hết thời hạn sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận; bị mất thẻ do các nguyên nhân khách quan.
5. Không cấp lại Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau: đang trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận Kiểm lâm: 
a) Bị hư hỏng, rách nát không sử dụng được; 
b) Có thay đổi về thông tin ghi trên Giấy chứng nhận; 
c) Hết thời hạn sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận;
d) Nghỉ chế độ, chính sách; bị buộc thôi việc; chết;

đ) Chuyển công tác khác; 
e) Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật; 
f) Khi phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận không đảm bảo tiêu chuẩn, thẩm quyền cấp; 
g) Không đúng mẫu theo quy định.
7. Tạm đình chỉ sử dụng Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau: 
a) Nghỉ có lý do dài hạn từ 03 tháng trở lên;
b) Đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác; 
c) Đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam.
IX. TRANG PHỤC
1. Áo, quần
1.1. Áo, quần Xuân - Hè (Mẫu số 10)
a) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam
- Áo được may bằng vải màu ánh vàng;

- Áo kiểu cổ bẻ hai ve, 2 túi ngực nổi, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đố túi, trên nắp túi trái có chỗ cài bút, cúc áo bằng kim loại mạ vàng loại 17 mm (màu và kiểu dáng như cúc áo lễ phục), ngực áo chia 6 cúc (cả cúc cổ);

- Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu cỡ 12 mm, thân sau áo làm cầu vai;

- Tay áo: Tay áo bên trái có đính phù điêu Kiểm lâm;

+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 55 mm, dài 240 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập ra ngoài rộng 35 mm may 2 đường.

- Cả hai loại áo ngắn tay và dài tay là kiểu buông, khi sử dụng bỏ áo vào trong quần.

b) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay của nữ
- Màu sắc, loại vải như áo xuân hè nam;

- Áo kiểu cổ bẻ hai ve. Thân trước có 2 túi dưới có nắp liền, chiết 4 ly tạo dáng, thân sau có sống sau xanh te kiểu ký giả, cúc áo cỡ 17 mm (màu và kiểu như cúc áo lễ phục), ngực áo chia làm 4 cúc;

- Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu, cúc cỡ 12 mm. 

- Tay áo: Tay áo bên trái có đính phù điêu Kiểm lâm.

+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 45 mm, dài 22 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập vào trong may 1 đường.

- Cả hai loại áo ngắn tay và dài tay là kiểu buông, khi sử dụng không phải bỏ áo vào trong quần.

c) Quần nam và nữ: Kiểu dáng tương tự như quần áo lễ phục nam và nữ. Riêng màu vải áo quần xuân hè là màu rêu.
d) Juyp nữ: Kiểu cạp liền, thân trước xếp hai ly chìm; thân sau có kéo khóa cùng với màu quần; có xẻ sau, có một lớp lót; có màu rêu.

1.2. Áo, quần hiện trường (Mẫu số 11)

a) Áo hiện trường nam: sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam

- Áo được may bằng vải màu xanh lá cây; 
- Kiểu áo xuân hè cổ đứng có chân, dài tay, có măng séc, tay trái có đính lô gô;  
- Vai áo may bật vai, có cầu vai ống thêu chữ KL nằm ngang cầu vai, chữ màu xanh ánh vàng( như màu áo hè) thân trước có 2 túi ngực, nắp túi vát hai cạnh thẳng đến đầu sòi  nhọn, đính cúc kim loại mạ màu vàng ở giữa, bị túi kiểu hộp chặn 2/3 chiều rộng túi; Nẹp áo đính 7 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 16mm, gấu kiểu bo đai may chun điều chỉnh 2 bên sườn,  có xếp ly đai sườn thân trước và thân sau;
- Cầu vai thân sau có xếp ly 2 bên; Có thùa khuyết đeo phù hiệu kết hợp với ve áo và khuyết đeo biển tên ở ngực áo. Các đường diễu ve, cổ, túi, măng séc, bật vai diễu 4mm. Cổ, ve, nắp túi, măng séc ép bằng mex vải.
+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 55 mm, dài 240 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập ra ngoài rộng 35 mm may 2 đường.

b) Áo hiện trường nữ: sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nữ

T­¬ng tù nh­ kiÓu d¸ng ¸o kiÓm l©m hiÖn tr­êng nam kh¸c mét chç lµ ¸o n÷ cã thªm 2 chiÕt vai xuèng ngùc ¸o.
c) Quần hiện trường nam

- Quần được may bằng vải màu rêu;
- Kiểu quần âu cạp rời, thân trước may 2 ly lật, cạp quần có 6 dây đỉa dài 50mm, rộng 10mm. Cửa quần may moi khóa, dây kéo nhựa cùng màu vải, đầu cạp đính móc Inox và đính 1 cúc định vị bên trong;

- Có 2 túi dọc sườn, miệng túi chéo và 2 túi gối kiểu túi hộp chặn 2/3 rộng túi, nắp túi 2 cạnh vát thẳng đến đầu sòi nhọn. đính 1 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 16 mm;
- Thân sau có 2 túi hậu kiểu túi hộp như túi gối nhưng kích thước túi nhỏ hơn túi gối;
- Gấu quần vắt chỉ chìm, mặt gấu bằng, ống quần có đính cúc mặt ngoài, mặt trong có đỉa gài cúc bo gấu.
d) Quần hiện trường nữ:

Kiểu dáng: tương tự như kiểu quần kiểm lâm hiện trường nam.
1.3. Áo, quần Thu – Đông 
a) Áo, quần Thu - Đông kiểu dáng tương tự như quần áo lễ phục của nam và nữ. Riêng màu vải áo, quần Thu - Đông là màu rêu và trên tay trái áo Thu - Đông đính Ký hiệu Kiểm lâm (Mẫu số 12). 
b) Áo sơ mi trong (Mẫu số 13)

- Áo sơ mi nam: Áo may bằng vải màu trắng; kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân, nẹp bong 32 mm có ép mex vải. có 1 túi ngực, không có nắp, nẹp áo đính 7 cúc nhựa màu trắng đường kính 12mm. áo dài tay, cửa tay có măng séc. Thân sau có cầu vai và may xếp ly 2 bên, áo may gấu bằng; các đường diễu cổ, nẹp. Măng séc diễu 5mm,cửa tay có may thép tay; mex cổ, măng séc dùng mex vải.
- Áo sơ mi nữ: Áo may bằng vải màu trắng; kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân, nẹp áo bong 20mm hai bên, thân trước và thân sau mỗi bên có 1 chiết eo và 1 chiết ly gầm nách tạo dáng, áo tay dài có măng séc vuông cao 60mm, nẹp áo đính 6 cúc nhựa màu trắng đường kính 12mm; các đường diễu cổ, nẹp, măng séc diễu 2mm. Mex cổ dùng mex vải.
1.4. Áo bông (Mẫu số 14)
Áo may bằng vải màu rêu. Kiểu áo chống rét may 3 lớp, 2 lượt cổ. Lớp cổ cao bên trong may liền nẹp khóa nhựa kéo cao tới cằm, lớp ve cổ bên ngoài ve hình chữ K được may liền với nẹp, áo có 4 cúc kim loại mạ vàng đường kính 22mm, vai áo có bật vai để đeo cầu vai, tay áo bên trái đính lô gô, phía bên trong cửa tay áo có lớp bo chun chắn gió, ngoài cửa tay có cá tay và đính 1 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 15mm. Áo có 2 túi ngực ốp nổi, nắp lượn hình cánh nhạn được đính 1 cúc kim loại mạ vàng đường kính 15mm, giữa bị túi có đố, đáy túi may lượn tròn. Hai túi sườn phía dưới bổ chìm, miệng túi cơi  40mm may chếch lên về phía nẹp áo .Áo có đai may bằng vải thắt tại eo, đầu khóa bằng nhựa cùng màu vải. Lớp bông sơ mốc loại 100g dùng cho thân áo. loại 80g dùng cho tay áo.  lớp lót bằng vải cốt tông màu sắc cùng màu với màu vải chính, phía trong lót có 2 túi lót ngực ở thân trước. Các đường diễu cổ, nẹp, túi, bật vai, cá tay diễu 5mm

1.1. Lễ phục (Mẫu số 15)
a) Lễ phục mùa đông

- Áo nam: Áo bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 4 túi nổi, đáy túi tròn, giữa túi có đố túi, hai túi dưới nổi, nắp túi hình cánh dơi. Đứng thân trước, áo có ken vai; vải lót cùng màu với vải chính: thân trước, tay áo, cầu vai sau;

+ Cúc đính trên túi áo: hai túi trên đính cúc 17 mm, hai túi dưới đính cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;
+ Ngực áo cài 4 cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Tay áo làm bác tay (không có lé tay);

+ Thân sau có xẻ sống.

- Quần nam: Quần bằng vải màu trắng hồng;
Kiểu nổi 2 túi dọc chéo, 1 túi sau 2 viền. Thân sau có 1 túi hậu cài khuy kim loại, cửa quần có khoá kéo, cạp quần có 6 đai dây lưng, gấu quần được cắt vát về phía li trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly mũi giầy. Đầu cạp làm 2 móc và 1 cúc hãm  trong.

- Áo nữ: Áo bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 2 túi nổi, miệng túi vát, 2 nắp túi có sòi. Thân trước đính 4 cúc 22 mm (màu và hình dáng như mô tả ở phần áo nam), áo có chiết ly tạo dáng;

+ Dựng thân trước, áo có ken vai, lót vải đồng màu với vải chính, thân trước, tay áo, cầu vai áo, thân sau. Tay áo làm bác tay (không có lé tay).

- Quần nữ: Áo bằng vải màu trắng hồng;
Kiểu 2mm chìm, túi thẳng, cửa quần khoá kéo cạp quần có 6 đai dây lưng, gấu quần được cắt vát về phía li trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly mũi giầy. Đầu cạp làm 2 móc và 1 cúc hãm  trong.

b) Lễ phục mùa hè

- Áo nam: Áo ngắn tay, vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 4 túi nổi, đáy túi tròn, giữa túi có đố túi, hai túi dưới nổi, nắp túi hình cánh dơi. Đứng thân trước, áo có ken vai; vải lót cùng màu với vải chính: thân trước, tay áo, cầu vai sau;

+ Cúc đính trên túi áo: hai túi trên đính cúc 17 mm, hai túi dưới đính cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Ngực áo cài 4 cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Tay áo làm bác tay (không có lé tay);

+ Thân sau có xẻ sống.

- Áo nữ: Áo ngắn tay bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 2 túi nổi, miệng túi vát, 2 nắp túi có sòi. Thân trước đính 4 cúc 22 mm (màu và hình dáng như mô tả ở phần áo nam), áo có chiết ly tạo dáng;

+ Dựng thân trước, áo có ken vai, lót vải đồng màu với vải chính, thân trước, tay áo, cầu vai áo, thân sau. Tay áo làm bác tay (không có lé tay);
- Quần nam, quần nữ: giống quần nam, quần nữ lễ phục mùa đông.


2. Mũ Kêpi (Mẫu số 16)
- Mũ kêpi được may bằng vải màu rêu;
- Mũ kêpi có thành bằng vải màu xanh lá cây sẫm, đỉnh và cầu mũ được may loại vải màu rêu, phía trước có lưỡi trai bằng nhựa màu đen bóng, thấp dần về phía trước;

- Mũ có 2 dây coóc đông được tết bằng sợi kim tuyến màu vàng, hai đầu đính cúc kim loại màu vàng, trên mặt cúc có hình ngôi sao 5 cánh nổi. Trên mũ phía trước được đính Kiểm lâm hiệu (Kiểm lâm hiệu được mô tả như phần trên). 

- Hai bên thành mũ có đính 4 ôđê tạo sự thông thoáng cho người đội muc;

- Thành mũ phía trước được dựng bằng nhựa mỏng để tạo dáng;

- Lót cầu mũ làm bằng vải tráng nhựa, phía trong được gắn bột xốp tạo độ êm khi đội mũ.

3. Mũ mềm (Mẫu số 17)
- Mũ mềm được may bằng vải màu rêu;

- Kiểu mũ lưỡi trai, phía trên đỉnh mũ các đường may chia làm 8 khoảng theo chiều dài mũ, hai bên cạnh mũ mỗi bên đính 3 ôđê tạo sự thông thoáng cho người sử dụng. Phía trước mũ có lưỡi trai cứng tạo dáng mũ, phía trên trán có lưỡi trai cứng hình bán nguyệt tạo dáng khoẻ cho mũ, trên lưỡi trai phía trên mũ có 1 ôđê để gắn Kiểm lâm hiệu. Phía sau mũ có dây nhựa cùng màu với vải chính để điều chỉnh độ rộng hẹp của mũ phù hợp với người sử dụng;

4. Ca-ra-vát (Mẫu số 18)
- Ca-ra-vát được may bằng vải màu rêu;

- Ca-ra-vát kiểu thắt sẵn có khoá kéo, có chốt hãm tự động.
5. Dây lưng (Mẫu số 19)
- Thắt lưng được làm bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm;

- Khoá thắt lưng làm bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có vòng tròn phía trong có chữ " KL " màu vàng nhạt;

- Khoá thắt lưng kiểu khoá có chốt cố định phía trong, khi sử dụng dây lưng được dấu nối vào phía trong.
6. Tất chân (Mẫu số 20)


Chất liệu cotton màu xanh rêu.
7. Giầy da (Mẫu số 21)
Giầy được làm bằng da màu đen, thấp cổ, đế dầy cao trung bình, có dây buộc.

8. Giầy đi rừng (Mẫu số 22)
Bằng vải màu xanh rêu, kiểu cao cổ, buộc dây để bảo vệ mắt cá chân, chống sai khớp chân khi trượt ngã trong khi đi rừng
9. Cặp đựng tài liệu (Mẫu số 23)

   Chất liệu giả da màu đen có khóa và chia ngăn đựng tài liệu.
10. Áo mưa

Áo mưa bằng nilon hoặc vải tráng nhựa, màu xanh ghi được may theo kiểu áo khoác mangtosan, có đai lưng, hai hàng cúc.

X. SỐ LƯỢNG, NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	TT
	Tên 
	Số lượng
	Niên hạn 
sử dụng
	Mẫu số
	Ghi chú

	1
	Kiểm lâm hiệu
	 
	 
	Mẫu số 01
	 

	2
	Cờ hiệu
	 
	 
	Mẫu số 02
	 

	3
	Cờ truyền thống
	 
	 
	Mẫu số 03
	 

	4
	Ký hiệu
	 
	 
	Mẫu số 04
	 

	5
	Biển tên
	 
	 
	Mẫu số 05
	 

	6
	Ve áo
	 02 bộ
	01 năm 
	Mẫu số 06
	 

	7
	Cấp hiệu các chức danh lãnh đạo
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 07
	

	8
	Cấp hiệu các chức danh chuyên môn nghiệp vụ
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 08
	

	9
	Giấy chứng nhận Kiểm lâm
	01 giấy
	05 năm
	Mẫu số 09
	 

	10
	Áo, quần Xuân - Hè
	01 bộ
	01 năm
	Mẫu số 10
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	11
	Áo, quần hiện trường
	01 bộ
	01 năm
	Mẫu số 11
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	12
	Áo, quần Thu - Đông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 12
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	13
	Áo bông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 13
	 

	14
	Áo, quần lễ phục
	01 bộ
	05 năm
	Mẫu số 14
	 

	15
	Mũ Kêpi
	01 mũ
	02 năm
	Mẫu số 15
	Mũ Kêpi 

lễ phục

1mũ/5năm

	16
	Mũ mềm
	01 mũ
	01 năm
	Mẫu số 16
	 

	17
	Ca - ra - vat
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 17
	 

	18
	Dây lưng
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 18
	 

	19
	Tất chân
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 19
	 

	20
	Giầy da
	01 đôi
	01 năm
	Mẫu số 20
	 

	21
	Giầy đi rừng
	01 đôi
	01 năm
	Mẫu số 21
	 

	22
	Cặp dựng tài liệu
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 22
	 

	23
	Áo mưa
	01 áo
	02 năm
	 
	 


Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, Cơ quan Kiểm lâm có thẩm quyền quyết định việc cấp phát trang phục cho công chức, viên chức Kiểm lâm theo số lượng, niên hạn sử dụng cho phù hợp.
XI. KÈM THEO PHỤ LỤC NÀY MẪU KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA KIỂM LÂM

PHỤ LỤC II

KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA 
LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

(Kèm theo Nghị định số        /2018/NĐ-CP ngày        tháng       năm 2018 của Chính phủ)

I. PHÙ HIỆU (Mẫu số 01)

Phù hiệu Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình tròn nền xanh cô ban, đường kính 35 mm, chính giữa có hình ngôi sao vàng nền đỏ, hai bên ngôi sao in hình bông lúa vàng, phía dưới hình bánh xe công lý có in chữ "BẢO VỆ RỪNG".


Phù hiệu “BẢO VỆ RỪNG” được gắn trên mũ.

II. KÝ HIỆU  (Mẫu số 02)
Ký hiệu Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình tròn nền xanh cô ban, đường kính 85 mm, chính giữa hình ngôi sao vàng nền đỏ, hai bên ngôi sao in hình cành lá non màu vàng, phía trên cùng in chữ "BẢO VỆ RỪNG".
Ký hiệu “BẢO VỆ RỪNG” được gắn trên tay áo bên trái.

III. BIỂN TÊN (Mẫu số 03)

Biển tên của Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình chữ nhật, kích thước 18 x 70 mm, bằng kim loại, nền màu xanh cô ban, bên trái có hình logo bảo vệ rừng, bên phải có dòng chữ ghi họ tên người sử dụng;

Biển tên được gắn bên trái ngực áo.


IV. CẤP HIỆU (Mẫu số 04)
- Chất liệu: bằng dây dệt sợi, màu xanh cô ban;
- Kiểu cầu vai hình đa giác; kích thước chiều dài là 130 mm, chiều rộng phần đuôi là 55mm, chiều rộng phần đầu cầu vai là 45mm.  Phần đầu cầu vai có gắn chốt kim loại màu vàng có chữ BVR, phần đuôi cầu vai có gắn vạch đỏ ngang rộng 5mm. Cấp hiệu có 3 vạch là Đội trưởng bảo vệ rừng, có 2 vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên, có 1 vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc dưới 5 năm.
V. TRANG PHỤC

1. Áo, quần
1.1. Áo, quần Xuân - Hè (Mẫu số 05)

a) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam

- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo chiết gấu, bo đai, cổ đứng, thân trước có 2 túi ngực ốp ngoài, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi tròn, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông; nẹp áo có 7 cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai để đeo cấp hiệu;  mỗi bên chếp 1 ly; hai bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc. Áo dài tay, tay áo có măng séc tròn, có mổ thép tay nhọn; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".


b) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nữ


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo chiết gấu, bo đai, thân trước có hai chít vai, ngực áo có hai túi ốp nổi ngoài, giữa túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp giữa vát nhọn, 2 cạnh góc vuông; nẹp áo có cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai, mỗi bên có chếp 1 ly, 2 bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc; vai áo có cầu vai để đeo cấp hiệu. Áo dài tay có măng sét trên, có mổ thép tay; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".


c) Quần nam


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 túi chéo, thân trước mỗi bên có 2 ly lật về sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc cài cúc, quai nhê; thân sau có chiết ly và hai túi sau viền, cài cúc nhựa, cạp quần có 6 dây đỉa.


d) Quần nữ:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời thân trước không ly, có 2 túi chéo 2 bên sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc và cúc nhựa hãm bên trong; thân sau có chít 2 bên cạp quần.

1.2. Áo, quần Thu – Đông (Mẫu số 06)
a) Áo nam ngoài

- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp ngoài, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông, thân sau có sống sau và xẻ sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay, tay áo bên trái có logo "BẢO VỆ RỪNG"; đính cúc nhựa cùng màu vải; bên trong có lót áo cùng màu  vải, thân áo được ép mex mùng.

b) Áo nữ ngoài

- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp dưới, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông, thân sau có xẻ sau và sống sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay, tay áo bên trái có logo "BẢO VỆ RỪNG"; đính cúc nhựa cùng màu; vải bên trong có lót cùng màu vải áo và có 1 túi lót chạy dọc theo nẹp áo; thân áo được ép mex mùng.
c) Quần nam

- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 túi chéo; thân trước mỗi bên có 2 ly lật về sườn; cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc cài cúc, quai nhê; thân sau có chiết ly và hai túi sau viền, cài cúc nhựa, cạp quần có 6 dây đỉa.
d) Quần nữ

- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời thân trước không ly, có 2 túi chéo 2 bên sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc và cúc nhựa hãm bên trong; thân sau có chít 2 bên cạp quần.

đ) Áo sơ mi trong nam

- Màu trắng;


- Kiểu áo sơ mi bỏ trong quần, cổ đức đeo cavat, thân trước bên trái có 1 túi ốp đáy túi trên bên trong có cài bút, nẹp áo có 7 cúc nhựa màu trắng, áo dài tay có măng sét góc măng sét trên có mổ thép tay; thân sau có cầu vai, mỗi bên chếp 1 ly.
e) Áo sơ mi trong nam

- Màu trắng;


- Kiểu áo sơ mi cổ đức đeo cavat, thân trước có chiết ly eo và ly sườn để tạo dáng áo, nẹp áo có 6 cúc nhựa cùng màu vải, thân sau có chiết eo 2 hai bên sườn , áo dài tay có măng séc vuông.


1.3. Áo bông (Mẫu số 07)

a) Áo bông nam:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân trước có hai túi ốp trên có nắp, bản túi có đố túi ở giữa, góc túi tròn, nắp túi có sòi nhọn ở giữa, hai cạnh nắp góc vuông, bên dưới có hai túi bổ chéo ở hai bên; áo có bật vai ở hai bên để đeo cấp hiệu; tay áo có sống tay, bụng tay, gấu tay áo có cá tay; thân sau có cầu vai làm xúp; sườn áo có chặn đỉa sườn, có dây đai thắt, có khóa nhựa ở đai ở đai áo; bên trong áo có bông trần ở thân trước, thân sau, tay áo, hai bên lót thân trước có bổ túi lót kéo khóa, bên trong cửa tay áo có bo mút cửa tay; nẹp áo bên trong kéo khóa, bên ngoài có 4 cúc nhựa cài ngoài áo cùng màu vải, tay áo bên trái có lô gô "BẢO VỆ RỪNG";  
b) Áo bông nữ:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân có 2 túi bổ chéo ở dưới eo áo; vai áo có bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo kiểu vest có cá tay; thân sau có đề cúp thân sau, eo áo có chun ngầm, có cúc tăng giảm eo theo cỡ người; Bên trong áo có lót bông trần, bên trong thân trước có túi lót, gấu tay áo bên trong có bo mút của tay chắn gió; nẹp áo kéo khóa, cài cúc cùng màu vải bên ngoài; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".

3. Ve cài áo (Mẫu số 08)
Hình bình hành, kích thước 55 x 32 mm, màu xanh cô ban, bên trong có cốt nhựa, giữa có phù hiệu bằng kim loại màu trắng bạc đường kính 20 mm, phía mặt sau có ghim để cài trên đầu cổ áo;

2. Mũ mềm (Mẫu số 09)

Màu xanh rêu, kiểu mũ lưỡi trai, phía trên đỉnh mũ có các đường may chia làm 8 khoảng theo chiều dài mũ, hai bên cạnh mũ mỗi bên đính 3 ôđê tạo sự thông thoáng cho người sử dụng. Phía trước mũ có lưỡi trai cứng tạo dáng mũ, phía trên trán có lưỡi trai cứng hình bán nguyệt, phía trên lưỡi trai mũ có 1 ôđê để gắn sao mũ. Phía sau mũ có dây nhựa cùng màu với vải để điều chỉnh độ rộng hẹp của mũ phù hợp với người sử dụng.

3. Mũ cối bảo hộ (Mẫu số 10)
Mũ cối có phần cốt được làm bằng nhựa tổng hợp, độ cứng phần cốt mũ đảm bảo chịu được nước, ẩm ướt không bị mủn; vải lợp mũ màu xanh rêu; quai mũ có chất liệu da thuộc hoặc nhựa tái sinh;


4. Ca - ra – vat (Mẫu số 11)

Màu xanh rêu, kiểu củ ấu may sẵn, có khóa kéo điều chỉnh độ rộng cổ khi sử dụng. Cavat nam chỗ rộng nhất 90 mm, độ dài trung bình là 430 mm. Cavat nữ chỗ rộng nhất là 80 mm, độ dài trung bình là 400 mm.


5. Dây lưng (Mẫu số 12)

Bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm; kiểu khoá có chốt cố định phía trong, làm bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có in chữ BVR.


6. Giầy da (Mẫu số 13)

Giày da ngắn cổ, màu đen, buộc dây; giày da nam đế cao 30 mm, giày da nữ đế cao 50 mm.

7. Giầy đi rừng (Mẫu số 14)

Bằng vải màu xanh rêu, kiểu cao cổ, buộc dây để bảo vệ mắt cá chân, chống sai khớp chân khi trượt ngã trong khi đi rừng;

8. Tất chân (Mẫu số 15)

Chất liệu cotton màu xanh rêu.
9. Áo mưa

 Áo mưa bằng nilon. 

Áo riêng, quần riêng.

VI. SỐ LƯỢNG, NIÊN HẠN SỬ DỤNG
	TT
	Tên 
	Số lượng
	Niên hạn sử dụng
	Mẫu số

	1
	Phù hiệu 
	
	
	Mẫu số 01

	2
	Ký hiệu
	
	
	Mẫu số 02

	3
	Biển tên
	01 biển
	02 năm
	Mẫu số 03

	4
	Cấp hiệu
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 04

	5
	Áo, quần Xuân - Hè 
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 05

	6
	Áo, quần Thu - Đông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 06

	7
	Áo bông
	01 bộ
	03 năm
	Mẫu số 07

	8
	Ve cài áo
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 08

	9
	Mũ mềm
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 09

	10
	Mũ cối bảo hộ
	01 chiếc
	01 năm
	Mẫu số 10

	11
	Ca - ra - vat
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 11

	12
	Dây lưng
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 12

	13
	Giầy da
	01 đôi
	02 năm
	Mẫu số 13

	14
	Giầy đi rừng
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 14

	15
	Tất chân
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 15

	
	Áo mưa
	01 bộ
	02 năm
	



Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, chủ rừng quyết định việc cấp phát trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo số lượng, niên hạn sử dụng cho phù hợp.

VII. KÈM THEO PHỤ LỤC NÀY MẪU KÝ HIỆU, PHÙ ĐIÊU, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
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